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1 QTKD 1754012056 Hà Quang          Nguyên QT17DB05 3.27 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

2 1754080057 Huỳnh Thị Kim     Ngân   QT17DB05 3.23 86 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

3 1754010099 Vũ Thị Thúy       Hồng   QT17DB03 3.64 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

4 1754010403 Nguyễn Đàm Thúy   Vy     QT17DB03 3.36 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

5 1754012075 Nguyễn Thị Như    Quỳnh  QT17DB05 3.23 77 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

6 1754012079 Đỗ Thị Quỳnh      Thảo   QT17DB05 3.23 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

7 1754010146 Nguyễn Nhất       Linh   QT17DB02 3.18 80 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

8 1754010315 Nguyễn Trường Minh Thục   QT17DB02 3.18 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

9 1754012060 Huỳnh Thị Thanh   Nhàn   QT17DB04 3.14 77 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

10 1754010104 Nguyễn Quốc       Huy    QT17DB01 3.00 85 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

11 1754010310 Trần Thị Diễm     Thúy   QT17DB01 3.00 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

12 1754010100 Lê Thị Kim        Huệ    QT17DB03 2.95 75 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

13 1754012078 Đỗ Tuấn           Thành  QT17DB04 2.95 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

14 1754010309 Nguyễn Thị Ngọc   Thúy   QT17DB02 2.91 86 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

15 1754010190 Trần Vĩnh         Nghi   QT17DB01 2.86 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

16 1754010192 Lê Khánh          Ngọc   QT17DB03 2.86 75 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

17 1754010349 Nguyễn Ngọc       Trâm   QT17DB02 2.86 75 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

18 1754010364 Nguyễn Cao Thúy   Trinh  QT17DB05 2.86 87 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

19 1754012064 Trần Thị Yến      Nhi    QT17DB04 2.86 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

20 1754012095 Nguyễn Thị Thùy   Trang  QT17DB05 2.86 80 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

21 1754010350 Nguyễn Ngọc Thùy  Trâm   QT17DB02 2.82 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       
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22 1754012042 Hà Khánh          Linh   QT17DB04 2.82 80 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

23 1754012091 Lê Thị Thùy       Trang  QT17DB04 2.82 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

24 1754010090 Trương Ngô Minh   Hiếu   QT17DB03 2.77 80 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

25 1754010412 Nguyễn Hải        Yến    QT17DB02 2.77 80 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

26 1754010061 H Thuận           Êban   QT17DB03 2.73 81 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

27 1754010148 Nguyễn Thùy       Linh   QT17DB03 2.73 100 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

28 1754012053 Phan Lê Vy        Ngân   QT17DB05 2.73 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

29 1754012059 Phạm Thị Kim      Nguyệt QT17DB05 2.73 80 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

30 1754012052 Phạm Thị Ngọc     Ngà    QT17DB04 2.68 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

31 1754012076 Nguyễn Thị Bạch   Sương  QT17DB05 2.68 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

32 NNA 1757010212 Lâm Hoàng         Phúc   TA17DB03 3.75 90 Xuất sắc 9,900,000   100% 9,900,000       

33 1757010169 Võ Hồng           Ngân   TA17DB04 3.88 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

34 1757010014 Phạm Lê Vân       Anh    TA17DB01 3.75 86 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

35 1757010116 Huỳnh Nhật        Khang  TA17DB01 3.75 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

36 1757010156 Huỳnh Thành       Nam    TA17DB03 3.75 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

37 1757010021 Nguyễn Minh       Ân     TA17DB01 3.63 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

38 1757010245 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh  TA17DB04 3.63 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

39 1757010335 Đỗ Thị Phương     Uyên   TA17DB03 3.63 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

40 1757010281 Nguyễn Thùy Minh  Thư    TA17DB01 3.50 91 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

41 Luật 1754062009 Đỗ Quốc           Đạt    LK17DB02 3.50 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

42 1754062068 Đặng Trần Thị     Tịnh   LK17DB01 3.50 84 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

43 1754062026 Trần Thị Ngọc     Lài    LK17DB02 3.40 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

44 1754060142 Vũ Thị Yến        Nhi    LK17DB01 3.30 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

45 1754060200 Cao Minh          Tiến   LK17DB01 3.30 96 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

46 1754060214 Phan Thị Tuyết    Trinh  LK17DB01 3.30 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

47 1754062008 Lê Thành          Đạt    LK17DB01 3.30 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

48 1754062038 Trần Tuấn         Nam    LK17DB02 3.20 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

49 1754062061 Nguyễn Đức        Thiện  LK17DB02 3.20 66 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

50 1754062051 Phạm Thu          Phương LK17DB02 3.10 80 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

51 TCNH 1754030064 Nguyễn Hồng       Hải    TN17DB02 3.50 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

52 1754032061 Phan Thị Thảo     My     TN17DB03 3.50 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       



53 1754032029 Nguyễn Thị Xuân   Hiền   TN17DB01 3.46 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

54 1754030237 Nguyễn Thị Thi    Thư    TN17DB01 3.43 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

55 1754032137 Phạm Thị Lan      Tường  TN17DB02 3.36 86 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

56 1754030022 Trần Thị Thanh    Bình   TN17DB01 3.21 86 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

57 1754032114 Nguyễn Thị Minh   Thư    TN17DB03 3.57 77 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

58 1754030225 Võ Ngọc Nhật      Thảo   TN17DB01 3.25 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

59 1754030092 Lê Huỳnh Minh     Huân   TN17DB01 3.21 71 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

60 1754030174 Lê Huỳnh Yến      Nhi    TN17DB01 3.21 77 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

61 1754032140 Châu Vi           Vân    TN17DB03 3.18 71 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

62 1754030252 Lê Quỳnh          Trang  TN17DB02 3.14 80 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

63 1754030219 Dương Minh        Thành  TN17DB01 3.11 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

64 1754032131 Nguyễn Ngọc Lan   Trinh  TN17DB04 3.11 70 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

65 1754032123 Nguyễn Võ Thùy    Trang  TN17DB02 3.07 80 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

66 1754032021 Nguyễn Huỳnh      Đức    TN17DB03 3.04 80 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

67 1754030038 Nguyễn Thanh Quang Duy    TN17DB01 3.00 80 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

68 1754032070 Trần Trung        Nghĩa  TN17DB03 3.00 71 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

69 1754032157 Nguyễn Thị Khánh  Huyền  TN17DB03 2.96 80 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

70 1754030199 Vũ Thị Tuyết      Phương TN17DB01 2.93 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

71 1754030239 Trần Minh Anh     Thư    TN17DB01 2.93 81 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

72 1754030311 Nguyễn Thị Thúy   Vy     TN17DB02 2.93 80 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

73 1754032117 Đặng Thị Cẩm      Tiên   TN17DB03 2.89 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

74 KTKT 1754042007 Huỳnh Thị Minh    Châu   KT17DB04 3.38 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

75 1754042117 Nguyễn Thị        Vân    KT17DB04 3.28 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

76 1754042126 Lại Thị Phương    Yến    KT17DB04 3.28 94 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

77 1754040210 Phạm Thị Thùy     Trang  KT17DB04 3.25 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

78 1754042065 Nguyễn Trần Mai   Nhi    KT17DB02 3.25 80 Giỏi 9,900,000   70% 6,930,000       

79 1754100047 Tăng Kim Phi      Phụng  KT17DB04 3.38 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

80 1754042133 Võ Thị Thu        Huyền  KT17DB04 3.31 75 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

81 1754042006 Lê Ngọc           ánh    KT17DB03 3.28 75 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

82 1754042081 Nguyễn Hoàng      Thảo   KT17DB04 3.22 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

83 1754040246 Nguyễn Thúy       Vy     KT17DB04 3.19 76 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       



84 1754042063 Lương Yến         Nhi    KT17DB02 3.19 80 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

85 1754040212 Đỗ Ngọc           Trâm   KT17DB01 3.13 81 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

86 1754042057 Nguyễn Thị ánh    Nguyệt KT17DB04 3.13 75 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

87 1754040179 Bùi Đức           Thắng  KT17DB02 3.06 77 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

88 1754040237 Nguyễn Thị Thu    Vân    KT17DB04 3.06 70 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

89 1754040238 Lê Thị Thúy       Vi     KT17DB04 3.06 80 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

90 1754040107 Hoàng             Mỹ     KT17DB01 3.03 81 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

91 1754040177 Trần Phương       Thảo   KT17DB01 3.03 80 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       

92 1754042059 Nguyễn Thị Xuân   Nhạn   KT17DB02 2.97 82 Khá 9,900,000   50% 4,950,000       
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